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KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN III, NĂM 2018
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: VẬT LÝ LỚP 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
Câu 1. (6 điểm) Một con tàu chạy ngược dòng theo một con sông lớn với vận tốc [image: image2.png]v =5m/s



 để tới một bến sông A về phía thượng lưu. Khi tàu còn cách bến A một khoảng [image: image4.png]


 thì nhận được tin tại A có một vụ tai nạn xảy ra. Khi đó người ta hạ trên tàu xuống một xuồng cứu hộ, xuồng chạy đến bến A với vận tốc [image: image6.png]


, nhận người bị nạn và quay trở lại tàu với vận tốc [image: image8.png]


 để đưa người lên tàu cấp cứu. Sau đó xuồng lại tiếp tục quá trình cứu hộ như vậy cho đến khi tàu tới được bến A. Bỏ qua thời gian giao nhận người tại bến và tàu thì trong quá trình đó xuồng phải đi qua quãng đường có tổng chiều dài là bao nhiêu (quãng đường và các vận tốc đều tính đối với bờ sông)? 
Đáp án câu 1.

Giả sử tại một thời điểm nào đó xồng và tàu gặp nhau tại một vị trí cách bến A một đoạn S.

Gọi T là khoảng thời gian từ khi đó đến lần gặp tiếp theo, thì từ khi đó :

· Thời gian xuồng chạy tới bến A là:  [image: image10.png]








0,5 đ

· Thời gian xuồng từ bến quay lại tàu là: [image: image12.png]







0,5 đ

· Quãng đường xuồng đi được giữa hai lần gặp là: 
[image: image13.wmf]2
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· Trong thời gian trên tàu chạy được một đoạn:  
[image: image14.wmf]2
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Từ (2) ta có  
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Thay (3) vào (2) và (1) tính được 
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 tỉ số quãng đường đi của xuồng và của tàu giữa hai lần 

0,5 đ

liên tiếp là không đổi.

Vì vậy xét toàn bộ quá trình tàu đi tới bến: gọi S0 là tổng quãng đường 

đi của xuồng thì:
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Câu 2.(5 điểm) Một vật có khối lượng m = 200gam gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng 20N/m, đầu còn lại của lò xo gắn chặt vào tường, vật có thể chuyển động trên mặt sàn phẳng ngang với hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0,2. Đưa vật m đến vị trí là xo bị nén một đoạn [image: image21.png]Al, = 10cm



, rồi buông cho vật m chuyển động không vận tốc đầu. Lấy [image: image23.png]=10(3)




. Trong quá trình chuyển động của vật, Tính.
a. Độ dãn cực đại của lò xo.

b. Vận tốc cực đại vật đạt được.
[image: image119.emf] 
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 Đáp án câu 2. 

a. Gọi vị trí ban đầu là (1) lò xo bị nén [image: image25.png]Al,



, 

Và vị trí (2) là xo dãn tối đa [image: image27.png]Al,






Theo định lí động năng ta có 
[image: image28.wmf]d21
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Tại hai vị trí trên vật đã dừng lại nên ta có 
[image: image29.wmf]22
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Thay số tính được [image: image31.png]
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b. Khi vật đi từ vị trí ban đầu ra thì lực đàn hồi giảm dần, vật chuyển động nhanh dần chỉ khi lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn lực ma sát. Vật đạt được vận tốc cực đại tại vị trí có 


[image: image32.wmf]dhms
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lúc này lò xo bị nén một đoạn [image: image34.png]Al,
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Áp dụng định lí động năng cho vị trí này và ban đầu ta được:
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Thay số tính được [image: image38.png]127 (3)
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Câu 3.(6 điểm) Trong chân không tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn [image: image40.png]2a = 10(cm)



, lần lượt đặt các điện tích điểm [image: image42.png]


 . Gọi M là điểm trên đường trung trực của AB và cách trung điểm I của AB một đoạn [image: image44.png]


.
a. Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại M với [image: image46.png]



b. Xác định [image: image48.png]


 để tại điểm [image: image50.png]


 có độ lớn cường độ điện trường tổng hợp đạt giá trị cực đại.
c. Tại I đặt thêm một điện tích [image: image52.png]


 có giá trị bao nhiêu, sao cho cường độ điện trường tổng hợp tại [image: image54.png]


 bằng không. Tìm quỹ tích của điểm [image: image56.png]


 thõa mãn điều trên.
Đáp án câu 3. 

a. Tại M có các véc tơ cường độ điện trường
[image: image57.wmf]12
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Vẽ hình các véc tơ tại M
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[image: image59.wmf]12
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từ hình vẽ ta có 
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Thay số tính được 
[image: image61.wmf]5
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b. Theo (2) ta có 
[image: image62.wmf]3
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Áp dụng bất đẳng thức cosi ta thấy 
[image: image63.wmf]2242
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 do đó 
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[image: image66.wmf]M
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 cực đại khi 
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c. Để cường độ điện trường tại M’ bằng không thì tại I phải đặt một điện tích q’ có giá trị âm, sao cho cường độ điện trường tại M’ do q’ gây có độ lớn bằng EM’ 

0,5 đ
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Tập hợp các điểm có điện trường tổng hợp bằng không như trên là một đường tròn có tâm tại trung điểm I của AB, vuông góc với AB và có bán kính 
[image: image69.wmf]2
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Câu 4.(5 điểm) Cho mạch điện (như hình bên).

[image: image71.png]


. Khi không có nguồn E2 ([image: image73.png]


 song song [image: image75.png]


), thì Công suất của nguồn E1 là [image: image77.png]55W



. Còn khi không có nguồn E1 ([image: image79.png]


 song song [image: image81.png]


), thì cuông suất của nguồn E2 là [image: image83.png]176W



. Biết [image: image85.png]2R,



, [image: image87.png]3R,



. 

Hỏi khi mạch có cả hai nguồn như hình vẽ thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là bao nhiêu?

Đáp án câu 4.
· Khi không có nguồn E2 thì  cường độ dòng điện qua nguồn E1 là 
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 suy ra công suất nguồn E1 lúc này là 
[image: image89.wmf]1
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 (1)  0,5 đ
· Khi không có nguồn E1 thì  cường độ dòng điện qua nguồn E2 là 
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 suy ra công suất nguồn E2 lúc này là 
[image: image91.wmf]2
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 (2) 0,5 đ

· Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image92.wmf]21
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· Khi có cả hai nguồn: Ta giả sử dòng điện qua hai nhánh có chứa E1 và E2 theo chiều từ B đến A, và dòng điện qua R3 là từ A đến B.

Ta có. 
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Tại nút A ta có 
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Kết hợp với 
[image: image97.wmf]2131
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 suy ra được 
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 vậy dòng điện ở nhánh này thực tế là ngược lại, nên E1 là máy thu
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· Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là 
[image: image102.wmf]nhngthu
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 (4)        0,5 đ
Từ (4) và (1) Ta có 
[image: image104.wmf]9

.12199()

11

nh

PW

==

 


0,5 đ
Câu 5.(4 điểm)  Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB cao 0,5cm trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, A thuộc trục chính và cách quang tâm của thấu kính 30cm, AB vuông góc với trục chính.

a. Xác định vị trí và tính chất ảnh của vật qua thấu kính.

b. Từ vị trí trên tịnh tiến thấu kính ra xa vật, hãy cho biết sự dịch chuyển của ảnh. 
Đáp án câu 5.  

a. Vẽ hình tạo ảnh của vật AB

Ta có 
[image: image105.wmf]'60
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 ảnh thật cách thấu kính 60cm.
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ảnh cao 
[image: image106.wmf]'''
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, ngược chiều với vật.


0,5 đ

b. Khi thấu kính dich chuyển.

Gọi L là khoảng cách từ vật AB đến ảnh của nó ta có:


[image: image107.wmf]2
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1,0 đ
Khoảng cách này phục thuộc vào d

Khảo sát L: lấy đạo hàm (1) theo d ta có 
[image: image108.wmf]2
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 với d luôn lớn hơn f
0,5 đ

L’ = 0 khi d = 2f = 40cm
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Ta có bảng biến thiên








1,0 đ

	d
	
	30cm                            40cm                                                         vô cùng

	L’
	
	                     -                  0                            +

	L
	
	90cm                                                                                           vô cùng


                                      80cm


Bảng trên cho biết khoảng cách từ ảnh tới vật của nó hay cũng là sự di chuyển của ảnh so với vật.

Câu 6.(4 điểm) Tại một bảo tàng của thành phố người ta bảo quản các bức tranh và tài liệu. Để không bị ẩm mốc và không quá khô thì phải duy trì một độ ẩm tương đối nào đó, giả sử độ ẩm cần thiết là [image: image110.png]f = 65%



. Vào một ngày, một phòng của bảo tàng có kích thước (6m x 10m x 8m) nhiệt độ 300C độ ẩm trong phòng đo được là 50%.

a. Tính khối lượng hơi nước có trong phòng khi đó.

b. Để đảm bảo độ ẩm trên cần làm bay hơi một lượng nước vào phòng bao nhiêu?

Cho độ ẩm cực đại của hơi nước ở nhiệt độ 300C là [image: image112.png]30,3 ()




Đáp án câu 6. 

a. Độ ẩm tương đối của không khí có hơi nước là 
[image: image113.wmf]100%
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Tại nhiệt độ 300C trong một mét khối không khí có chứa một lượng hơi nước là:


[image: image114.wmf]3

.0,5.30,315,15(/)

afAgm

===








0,5 đ
Lượng hơi nước trong phòng có khối lượng 
[image: image115.wmf].15,15.10.87272()
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b. Để được độ ẩm như yêu cầu thì cần một lượng nước trong phòng là
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Lượng hơi nước cần làm bay hơi là 
[image: image117.wmf]'2181,6()
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------- Hết --------
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